
Từ ngày: đến       Đơn vị: m

30/06 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07 07/07

S. Tiền Tân Châu* 3,50 4,00 4,50 0.00 #N/A 1,65 1,58 1,55 1,52 1,50 1,50 1,52

S. Hậu Châu Đốc* 3,00 3,50 4,00 0.00 #N/A 1,67 1,61 1,57 1,55 1,53 1,52 1,55

S. Hậu Cần Thơ* 1,70 1,80 1,90 0.00 #N/A 1,12 1,14 1,12 1,10 1,08 1,05 1,06

S. Tiền Mỹ Thuận* 1,60 1,70 1,80 0.00 #N/A 1,11 1,05 1,03 1,00 0,97 0,95 0,96

Xuân Tô 3,00 3,50 4,00 0.00 #N/A 0,54 0,51 0,43 0,44 0,45 0,48 0,51

Tri Tôn 2,00 2,40 2,80 0.00 #N/A 0,58 0,54 0,42 0,43 0,44 0,48 0,51

Vĩnh Nhuận #N/A 0,85 0,81 0,80 0,80 0,82 0,85 0,89

Núi Sập #N/A 0,67 0,58 0,47 0,48 0,50 0,52 0,55

Tân Hiệp 1,00 1,30 1,60 0.00 #N/A 0,46 0,39 0,40 0,41 0,43 0,45 0,48

Vị Thanh #N/A 0,42 0,44 0,40 0,37 0,35 0,38 0,41

Tân Hồng #N/A 0,00 0,00 0,92 0,90 0,91 0,97 1,03

Tân Hưng #N/A 0,93 0,85 0,74 0,73 0,75 0,80 0,86

Tràm Chim #N/A -0,8 -0,8 0,77 0,75 0,78 0,83 0,89

Hưng Thạnh 1,50 2,00 2,50 0.00 #N/A 0,90 0,85 0,81 0,81 0,85 0,90 0,95

Kiên Bình #N/A 0,58 0,55 0,53 0,55 0,58 0,63 0,67

S. Tiền Mỹ Hóa #N/A 0,98 0,93 0,84 0,81 0,83 0,84 0,89

Ghi chú: * : Trạm dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương -: không có số liệu

0.00 Dưới mức cảnh báo lũ cấp I; #N/A : không có số liệu
m

0.5 Cảnh báo lũ cấp I
Núi Sập

1.00 Cảnh báo lũ cấp II

2.00 Cảnh báo lũ cấp III

Khu vực TGLX: Diễn biến mực nước toàn vùng dự báo tăng nhẹ và biến đổi theo triều

Khu vực ĐTM: Diễn biến mực nước toàn vùng dự báo tăng nhẹ và biến đổi theo triều
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆN QUY HOẠCH Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

THỦY LỢI MIỀN NAM TP. Hồ Chí Minh, ngày  03 tháng 7   năm 2017

BẢN TIN DỰ BÁO LŨ NỘI ĐỒNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
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Nơi nhận:

-          Quý Lãnh đạo các sở NN&PTNT 9 tỉnh vùng ngập lũ; 

Thông tin liên hệ chi tiết:  

  - Chủ nhiệm dự báo: Nguyễn Huy Khôi  DĐ: 0913.106.641  Email: nhkhoihl@yahoo.com

-          Website: www.siwrp.org .vn;

-          Lưu P. KHCN&MT.

  - Dự báo viên: Nguyễn Trung Nam  DĐ: 0974.478.305  Email: nguyentrungnam47v@gmail.com

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ TRẠM DỰ BÁO LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

VIỆN TRƯỞNG
-          Quý Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
-          Quý Lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi;

-          Ban lãnh đạo Viện QHTLMN;


